
 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: 

BẢN THÂN 
Thời gian: 4 tuần ( Từ ngày: 07/10 - 1/11/2024) 

 

 
1. Phát triển thể chất: 

Mục tiêu 2: Đi trong đường hẹp 

Mục tiêu 3:  Bò chui qua cổng 

Mục tiêu 5:  Bật xa 20-25 cm, Bật tại chỗ 

Mục tiêu 12:  Cháu nhận biết 1 số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với 

sức khỏe 

2. Phát triển nhận thức:  

Mục tiêu 29: Tìm hiểu chức năng của các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể 

Mục tiêu 40: Xếp tương ứng 1-1 

Mục tiêu 44 : Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ (phía trên- phía dưới, phía 

trước- phía sau, phía phải- phía trái) 

Mục tiêu 46:  Biết họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.  

3. Phát triển ngôn ngữ 

Mục tiêu 56: Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi. 

Mục tiêu 58: Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm... 

Mục tiêu 61: Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, ca dao... 

Mục tiêu 66: Chọn sách để xem 

4. Phát triển thẩm mỹ: 

Mục tiêu 81: Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca). 

Mục tiêu 82: Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc. 

Mục tiêu 88: Sử dụng một số kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm 

đơn giản. 

Mục tiêu 89: Hát tự nhiên, hát được theo bài hát quen thuộc 

5. Phát triển TC – XH: 

Mục tiêu 95: Nói được tên, tuồi, giới tính của bản thân 

Mục tiêu 96: Nói được sở thích, khả năng của bản thân 

Mục tiêu 99: Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên 
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GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

(Tuần 9: Từ ngày 10/11- 

14/11/2025) 

 

NHỮNG NGƯỜI THÂN 

TRONG GIA ĐÌNH BÉ 
( Tuần 10: Từ ngày 07/11 - 

21/11/2025) 
 

 

ĐỒ DÙNG TRONG GIA 

ĐÌNH BÉ 
( Tuần 12:  Từ ngày01/12 – 

05/12/2025) 

 

 

NGÔI NHÀ THÂN YÊU 

CỦA BÉ 
( Tuần 11:  Từ ngày 24/11- 

28/11/2028) 
 

 

GIA ĐÌNH THÂN YÊU 

CỦA BÉ 

Thực hiện 4 tuần:  

Từ ngày 10/11- 05/12/2025 

 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9 

Chủ đề nhánh: GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

 (Từ ngày10/11 - 14/11/2025) 

 

 

Hoạt động Thứ 2 

10/11 

Thứ 3 

11/11 

Thứ 4 

12/11 

Thứ 5 

13/11 

Thứ 6 

14/11 

 

Đón trẻ  

- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh về chủ đề 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Trao đổi với phụ huynh, vận động phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu cho chủ đề 

- Chú ý tình hình sức khỏe của bé  

TDS Thở :2 - Tay : 3 - Bụng : 3  - Chân : 3 -  Bật :2 

Điểm danh Cô điểm danh trẻ vắng trong tổ, câp nhật vào sổ theo dõi 

HĐNT 

 

Quan sát 

Cây trang leo 

 

*TCCL: Mèo và 

chim sẻ 

*Chơi tự do 

 

 

Quan sát 

Cây hoa giấy 

  

*TCDG: Nu na nu 

nống 

*Chơi tự do 

Quan sát 

Một số ngôi nhà gần 

trường 

*TCDG: Mèo và 

chim sẻ 

*Chơi tự do 

Quan sát 

Thời tiết 

 

*TCDG: Nu na nu 

nống 

*Chơi tự do 

Thử nghiệm 

Sự đàn hồi của 

đồ dùng bằng 

nhựa 

*TCCL: Mèo và 

chim sẻ 

*Chơi tự do 

 

 

Hoạt động 

chung  

 

HĐKP 

Tìm hiểu về gia 

đình của bé  

 

 

LQVT 

 Dạy trẻ nhận biết 

sự khác nhau của 2 

đối tượng (T3) 

TH 

Tô màu “Bức tranh 

gia đình” (T7) 

LQVH- PTNN  

Thơ: “Lấy tăm cho 

bà” 

GDÂN 

Dạy hát: “Cả nhà 

thương nhau” 

(TT) 

 
TDGH 

 Tung và bắt bóng 

với cô 

 

HĐVC 

Phân vai: Gia đình – Mẹ con  

Xây dựng : Xây nhà của bé 

Học tập : Xếp số lượng ĐD tương ứng với các thành viên trong gia đình, ai thế nhỉ?. Đếm và kể tên các 

thành viên trong gia đình 

Nghệ thuật : - Tô màu người thân trong gia đình; nặn vòng , dây chuyền, nhẫn; làm thiệp tặng người thân  

- Hát chủ đề gia đình 

Thiên nhiên : Chơi với cát ( làm bánh) 

VS:  

Ăn ngủ 

trưa  

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

HĐ chiều Làm quen anh 

văn 

TDNĐ  

Làm quen anh văn 

 

TDNĐ 

 

ATGT 

(Trang 11) 

HĐ trò chơi mới 

“Về đúng nhà” 

Làm quen chữ 

cái u 

Thao tác “Rửa ca, cốc” THNTH 

Chủ đề “Gia đình 

của bé” 

Sinh hoạt tập thể 

 Nêu 

gương 

- Thứ  3, 4, 5: Nêu gương cuối ngày 

+ Trẻ biết nhận xét bạn dựa vào 3 TCBN. Cô tặng cờ cho các cháu thực hiện được 3 TCBN trong tuần 

- Thứ 6: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần:  

+ Cô dán hoa vào sổ tặng những cháu thực hiện tốt 3 TC trong tuần. Trẻ đọc 3 TCBN tuần sau 

Lễ giáo  - Trẻ: Ăn uống gọn gàng, sạch sẽ, không đùa nghịch, nói chuyện 

- Cô: Mẫu mực, là gương cho trẻ noi theo 

LĐVS - Gấp nệm gọn gàng, ngăn nắp theo đúng quy định 

Trả trẻ : Trả trẻ cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về những điều đã học trong ngày, cho trẻ chơi đồ chơi, hát… 

Trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết: học tập, sức khỏe của trẻ 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 10 

Chủ đề nhánh: NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH BÉ 
( Từ ngày 17/11 - 21/11/2025) 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

1711 

Thứ 3 

18/11 

Thứ 4 

19/11 

Thứ 5 

20/11 

Thứ 6 

21/11 

 

Đón trẻ  

- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh về chủ đề 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Trao đổi với phụ huynh, vận động phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu cho chủ đề 

- Chú ý tình hình sức khỏe của bé  

TDS Thở : 2 – Tay : 3 – Bụng : 3 - Chân :3 - Bật : 3 

Điểm 

danh 

Cô điểm danh trẻ vắng trong tổ, câp nhật vào sổ theo dõi 

HĐNT 

 

Quan sát 

Cây hoa trang 

 

*TCCL: “Về đúng 

nhà” 

*Chơi tự do 

 

 

 

Quan sát 

Cây lưỡi hổ 

 

*TCDG: “Lộn cầu 

vồng” 

*Chơi tự do 

 

Quan sát 

 Cây sa kê 

 

*TCCL: “Về đúng 

nhà” 

*Chơi tự do 

 

Quan sát 

Cây chanh dây 

 

*TCDG: “Lộn cầu 

vồng” 

*Chơi tự do 

 

Thử nghiệm 

Sự kỳ diệu của 

nam châm 

*TCCL: “Về 

đúng nhà” 

*Chơi tự do 

 

 

Hoạt 

động 

chung  

 

HĐKP 

Tìm hiểu về 

những người thân 

trong gia đình bé 

LQVT  

Dạy trẻ nhận biết sự 

khác biệt độ lớn của 2 

đồ vật ( to- nhỏ) (T8) 

TH 

Dán hoa tặng mẹ 

LQVH- PTNN  

Truyện “ Gà trống 

và vịt bầu” 

GDAN 

Vỗ tay theo nhịp 

 “ Cả nhà thương 

nhau” (TT)  

 

TDGH 

 Ném xa bằng 1 tay 

 

HĐVC 

Phân vai: Gia đình – Mẹ con  

Xây dựng : Xây nhà, xếp đường đi 

Học tập : Đặt chấm tròn tương ứng với người thân trong gia đình; gia đình của bé; chuẩn bị bữa ăn; cái túi 

bí mật 

Nghệ thuật : - Tô màu người thân trong gia đình; nặn vòng ; khảm tranh cát gia đình- Hát chủ đề gia đình 

Thiên nhiên : Xếp hột hạt 

VS:  

Ăn ngủ 

trưa  

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

HĐ chiều  

 Làm quen anh văn 

 

TDNĐ Làm quen anh văn Làm quen anh văn ATGT ( trang 

12) 

HĐ trò chơi mới  

“Thi xem ai chọn 

đúng”  

Làm quen chữ cái Ư Thao tác “Lau mặt 

khi có mồ hôi” 

THNTH 

Chủ đề “ Những 

người thân trong 

gia đình bé” 

Sinh hoạt tập thể 

 Nêu 

gương 

- Thứ  3, 4, 5: Nêu gương cuối ngày 

+ Trẻ biết nhận xét bạn dựa vào 3 TCBN. Cô tặng cờ cho các cháu thực hiện được 3 TCBN trong tuần 

- Thứ 6: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần:  

+ Cô dán hoa vào sổ tặng những cháu thực hiện tốt 3 TC trong tuần. Trẻ đọc 3 TCBN tuần sau 

Lễ giáo  - Trẻ: biết chào cô, chào ba mẹ và chào khách 

- Cô: Mẫu mực, làm gương cho trẻ noi theo 

LĐVS - Biết rửa tay và lau mặt đúng theo quy định 

Trả trẻ : Trả trẻ cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về những điều đã học trong ngày, cho trẻ chơi đồ chơi, hát… 

Trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết: học tập, sức khỏe của trẻ 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 11 

Chủ đề nhánh: NGÔI NHÀ THÂN YÊU CỦA BÉ   

Từ ngày (24/11- 28/11/2025)  

Hoạt 

động 

Thứ 2 

2411 

Thứ 3 

25/11 

Thứ 4 

26/11 

Thứ 5 

27/11 

Thứ 6 

28/11 

 

Đón trẻ  

- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh về chủ đề 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Trao đổi với phụ huynh, vận động phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu cho chủ đề 

- Chú ý tình hình sức khỏe của bé  

TDS Thở : 3 – Tay : 3 – Bụng : 3 - Chân : 3 - Bật : 3 

Điểm 

danh 

Cô điểm danh trẻ vắng trong tổ, câp nhật vào sổ theo dõi 

HĐNT 

 

Quan sát 

Hoa mười giờ 

 

*TCCL: “Chuyền 

bóng” 

*Chơi tự do 

 

Quan sát 

Cây ớt 

 

*TCDG: “Mèo 

đuổi chuột” 

*Chơi tự do 

 

Quan sát 

Hoa cúc áo 

 

*TCCL: “Chuyền 

bóng” 

*Chơi tự do 

 

Quan sát 

Cây xoài 

 

*TCDG: “Mèo 

đuổi chuột” 

*Chơi tự do 

 

Thử nghiệm 

Chất gì tan trong 

nước  

*TCCL: 

“Chuyền bóng” 

*Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

động 

chung  

 

HĐKP 

 Tìm hieåu veà 
ngôi nhà của bé 

 

LQVT 

Nhận biết số 

lượng 2 

( Trang 4) 

 

TH 

Tô màu “ Ngôi nhà 

của bé” (T8) 

LQVH- PTNN  

Thơ “ Chiếc quạt 

nan” 

GDÂN 

Dạy hát: “Cháu 

yêu bà” 

 

TDGH 

 Chạy dích dắc 

qua 3 chướng ngại 

vật 

 

HĐVC 

Phân vai: Gia đình – Mẹ con  

Xây dựng : Xây nhà của bé 

Học tập :  Phân loại đồ dùng, chọn đúng số lượng; tìm đúng số nhà  

Nghệ thuật : - Tô màu ngôi nhà, làm album gia đình, khảm tranh gia đình, nặn hình người  

                      - Hát chủ đề gia đình 

Thiên nhiên : Xếp hình người bằng hột hạt 

VS:  

Ăn ngủ 

trưa  

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

HĐ chiều  

 Làm quen anh văn 

 

TDNĐ  

 Làm quen anh văn 

 

TDNĐ ATGT 

( Trang 13) 

HĐ trò chơi mới  

“Ai nhanh nhất”  

Làm quen chữ 

cái i 

Thao tác “Cởi áo và 

mặc áo” 

THNTH 

Chủ đề “Ngôi nhà 

thân yêu của bé” 

Sinh hoạt tập thể 

Nêu 

gương 

- Thứ  3, 4, 5: Nêu gương cuối ngày 

+ Trẻ biết nhận xét bạn dựa vào 3 TCBN. Cô tặng cờ cho các cháu thực hiện được 3 TCBN trong tuần 

- Thứ 6: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần:  

+ Cô dán hoa vào sổ tặng những cháu thực hiện tốt 3 TC trong tuần. Trẻ đọc 3 TCBN tuần sau 

Lễ giáo  - Trẻ: biết cách giao tiếp trong ăn uống và thể hiện tình cảm với bạn bè 

- Cô: Mẫu mực, làm gương cho trẻ noi theo 

LĐVS - Biết tự xúc ăn và có ý thức trong ăn uống 

Trả trẻ : Trả trẻ cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về những điều đã học trong ngày, cho trẻ chơi đồ chơi, hát… 

Trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết: học tập, sức khỏe của trẻ 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 12 

Chủ đề nhánh: ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH BÉ 
(Từ ngày 01/12- 05/12/2025) 

 

Hoạt động Thứ 2 

01/12 

Thứ 3 

02/12 

Thứ 4 

03/12 

Thứ 5 

04/12 

Thứ 6 

05/12 

 

Đón trẻ  

- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh về chủ đề 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Trao đổi với phụ huynh, vận động phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu cho chủ đề 

- Chú ý tình hình sức khỏe của bé  

TDS Thở : 3 – Tay : 4 – Bụng : 3 - Chân :3 - Bật : 3 

Điểm danh Cô điểm danh trẻ vắng trong tổ, câp nhật vào sổ theo dõi 

HĐNT Quan sát 

Cây lẻ bạn 

 

*TCCL:“Ai 

nhanh nhất” 

*Chơi tự do 

 

Quan sát 

Cây cọ cảnh 

 

*TCDG:“Bịt mắt 

bắt dê” 

*Chơi tự do 

 

Quan sát 

Thời tiết  

 

*TCCL:“Ai nhanh 

nhất” 

*Chơi tự do 

 

 

 

Quan sát 

Hoa mai chỉ thiên 

 

*TCDG:“Bịt mắt 

bắt dê” 

*Chơi tự do 

Thử nghiệm 

Những viên sỏi 

kì lạ 

*TCCL:“Ai 

nhanh nhất” 

*Chơi tự do 

 

 

Hoạt động 

chung  

 

HĐKP 

Tìm hiểu đồ 

dùng trong gia 

đình  

 

LQVT 

Cao-thấp (T12) 

 

TH 

Tô màu “Đồ dùng 

gia đình” 

LQVH- PTNN  

PTNN Tọa đàm về 

đồ dùng trong gia 

đình 

GDÂN 

NH: “Mẹ ơi tại 

sao ” (TT) 

 TDGH 

Trườn về phía 

trước 

 

HĐVC 

Phân vai: Gia đình – Mẹ con  

Xây dựng : Xây nhà của bé 

Học tập : So sánh cao – thấp những thành viên trong gia đình bé , phân loại đồ dùng, chọn đúng số 

lượng, ghép tương ứng đồ dùng gia đình 

Nghệ thuật : - Tô màu đồ dùng gia đình; nặn đôi đũa, chén, dĩa; làm album đồ dùng gia đình 

                      - Hát chủ đề gia đình 

Thiên nhiên : Chơi với cát ( làm bánh) 
VS:  

Ăn ngủ 

trưa  

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

HĐ chiều  

 Làm quen anh 

văn 

 

TDNĐ  

 Làm quen anh văn 

 

TDNĐ ATGT 

( Trang 14) 

HĐ trò chơi mới  

“Rồng rắn lên 

mây”  

Làm quen chữ 

cái t 

Thao tác “Gấp quần 

áo” 

THNTH 

Chủ đề “Đồ dùng 

trong gia đình bé” 

Sinh hoạt tập thể 

Nêu gương - Thứ  3, 4, 5: Nêu gương cuối ngày 

+ Trẻ biết nhận xét bạn dựa vào 3 TCBN. Cô tặng cờ cho các cháu thực hiện được 3 TCBN trong tuần 

- Thứ 6: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần:  

+ Cô dán hoa vào sổ tặng những cháu thực hiện tốt 3 TC trong tuần. Trẻ đọc 3 TCBN tuần sau 

Lễ giáo  - Trẻ: Ăn uống gọn gàng, không đùa nghịch nói chuyện 

- Cô: Mẫu mực, làm gương cho trẻ noi theo 

LĐVS - Gấp nệm theo đúng quy định 

Trả trẻ : Cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ về những điều đã học trong ngày, cho trẻ chơi đồ chơi, hát… 

Trao đổi với phụ huynh những vấn đề cần thiết: học tập, sức khỏe của trẻ 


